
Số tiết: 8 tiết Ngày ôn tập: 19/12/2021 đến 26/12/2021
Buổi ôn tập: Sáng Chủ nhật

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
 tính

Lớp Ghi chú

1 911700076 Nguyễn Như Đào Anh 07/03/2001 Lâm Đồng Nữ 19CTN 21TANC3

2 371907518 Hoàng Thiện Lan Anh 03/02/2000 Kiên Giang Nữ 18CKS 21TANC3

3 251209313 Nguyễn Ngọc Ánh 07/08/2000 Lâm Đồng Nữ 18CSMB 21TANC3

4 272703216 Võ Thị Tâm Bình 16/11/1999 Đồng Nai Nữ 18CSMB 21TANC3

5 911100184 Trương Thị Kim Chi 17/03/2001 Quảng Ngãi Nữ 19CSMA 21TANC3

6 352472064 Phạm Thị Mỹ Dung 09/05/1996 An Giang Nữ
N19CDH_

HGL1 21TANC3

7 911600214 Nguyễn Thị Ngọc Dung 05/02/2001 Ninh Thuận Nữ 19CTT1 21TANC3

8 83099000183 Nguyễn Hải Đăng 21/04/1999 Bến Tre Nam 17CCT1 21TANC3

9 241691393 Vũ Hoàng Anh Đức 23/05/1997 Đắk Lắk Nam 17COT 21TANC3

10 301745168 Lê Thị Cẩm Giang Giang 25/09/2000 Long An Nữ 21TANC3 21TANC3

11 261601935 Nguyễn Trà Giang 18/01/2000 Bình Thuận Nữ 18CSMB 21TANC3

12 230981386 Phạm Thị Thu Hà 10/10/2021 Gia Lai Nữ K17CKT 21TANC3

13 363862102 Nguyễn Ngọc Hải 03/05/1997 Hậu Giang Nam 8CTA1 21TANC3

14 215503058 Hồ Thị Lệ Hằng 08/03/2000 Bình Định Nữ 18CSMB 21TANC3

15 221406666 Trần Ngọc Hợp 12/05/1998 Phú Yên Nam 8CL1 21TANC3

16 192105079 Lê Văn Hợp 07/11/2000 Thừa Thiên Huế Nam 18CTN 21TANC3

17 911100191 Hồ Lương Ngọc Huyền 08/04/2001 Bình Thuận Nữ 19CSMA 21TANC3

18 77199001574 Lê Thị Thu Hường 05/02/1999 Bà Rịa Vũng Tàu Nữ 17CMNA 21TANC3

19 272753344 Lê Thị Kim Lan 01/02/1999 Đồng Nai Nữ 17CDD1 21TANC3

20 911100046 Nguyễn Thị Hồng Lên 10/01/2001 Quảng Ngãi Nữ 19csma 21TANC3

21 352524990 Võ Thị Linh 09/06/1999 An Giang Nữ 18CTP 21TANC3

Họ và tên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP ÔN TẬP CẤP TỐC (2 BUỔI)
THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

Lớp ôn tập: 21TANC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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22 352359956 Lương Thị Bích Loan 08/05/1997 An Giang Nữ
D19CDH 

HGC1 21TANC3

23 225912886 Nguyễn Thành Long 16/10/1999 Khánh Hòa Nam 17CCT 21TANC3

24 261618193 Đoàn Nữ Thanh Nga 03/10/2000 Bình Thuận Nữ 18TTH 21TANC3

25 26019708 Lê Nguyễn Thanh Ngân 16/04/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21TANC3

26 352427476 Võ Thị Kim Ngân 15/04/1997 An Giang Nữ
D19CDH_

HGC1 21TANC3

27 352427476 Võ Thị Kim Ngân 15/04/1997 An Giang Nữ
D19CDH_

HGC1 21TANC3

28 272714033 Hà Thị Nghê 01/09/2000 Đồng Nai Nữ 18CQH 21TANC3

29 251117393 Nguyễn Thị Ngọc Như 07/08/1999 Lâm Đồng Nữ 17CDH2 21TANC3

30 366182746 Thạch Đào Minh Nhựt 16/06/1999 Sóc Trăng Nam 18CQT 21TANC3

31 312466491 Đoàn Thị Yến Oanh 20/06/2000 Trà Vinh Nữ 18CSMB 21TANC3

32 92010050 Nguyễn Thị Thu Quyên 29/08/1995  TP Hồ Chí Minh Nữ
D19DS_Q

3L1 21TANC3

33 301636973 Lê Thị Thảo Quyên 04/04/1998 Long An Nữ 18CSMB 21TANC3

34 215530447 Lê Thị Mỹ Rrucs 28/11/2000 Bình Định Nữ 18CSMB 21TANC3

35 264527240 Huỳnh Phước Tam 19/11/1994 Ninh thuận Nam
Dược 
7cd3 21TANC3

36 321611736 Lê Thị Cẩm Tiên 05/06/1999 Bến Tre Nữ 17TTH 21TANC3

37 321601296 Lê Thị Cẩm Tiên 08/04/2000 Bến Tre Nữ 18CSMB 21TANC3

38 245376169 Trần Quang Tùng 24/11/1999 Đắk Nông Nam 18CQT 21TANC3

39 26044751 Võ Thanh Thanh 04/03/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21TANC3

40 26083309 Trần Thị Thanh Thảo 07/04/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21TANC3

41 25946496 Tống Thị Thanh Thảo 25/07/1998  TP Hồ Chí Minh Nữ 8CSM1,2 21TANC3

42 231165598 Lường Thị Thảo 07/01/1999 Thanh Hóa Nữ 17CMNB 21TANC3

43 25948899 Lê Nhã Thi 21/11/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21TANC3

44 ########## Nguyễn Xuân Thìn 21/12/2000 Lâm Đồng Nam 19COT3 21TANC3

45 301643012 Lê Kim Thoảng 09/12/1998 Long An Nữ 17CMNB 21TANC3

46 321713972 Nguyễn Thị Thanh Thúy 29/08/2000 Bến Tre Nữ 18CSMB 21TANC3

47 251212061 Lê Thị Mỹ Thương 30/06/1999 Lâm Đồng Nữ 21TANC3 21TANC3
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48 261617387 Phạm Thị Phương Trinh 24/04/2000 Bình Thuận Nữ 18CQH 21TANC3

49 25974842 Nguyễn Thị Mai T Trinh 16/01/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21TANC3

50 7,93E+10 Vũ Minh Mỹ Trúc 06/01/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMA 21TANC3

51 25865145 Khương Thụy Thanh Trúc 05/07/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CKS 21TANC3

52 187133002 Nguyễn Thị Uyên 06/09/1994 Nghệ An Nữ
N19CDH_

HGL1 21TANC3

53 241896212 Nguyễn Thị Hạ Vi 20/10/2000 Đắk Lắk Nữ 18CTN 21TANC3

54 381839878 Bùi Nguyễn Thanh Vy 11/12/1996 Đồng Tháp Nữ 17CDH2 21TANC3

55 26044745 Nguyễn Thụy Tường Vy 10/04/2000  TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21TANC3

56 371894967 Danh Khả Vy 28/08/2000 Kiên Giang Nam 18 CTP 21TANC3

Trang 3 / 3


